[bookmark: _GoBack]KIẾN THỨC MÔN TIẾNG ANH LỚP 7- TUẦN 5
KEEP FIT, STAY HEALTHY
TUẦN 5- TIẾT 1:  A check-up 

* New words:

1. medical (adj): thuôc về sức khỏe, y tế, thuốc…
medical check-up (n): kiểm tra sức khỏe
 medical record (n): phiếu khám sức khỏe
2. temperature (n): nhiệt độ
 take one’s temperature: đo nhiệt độ
3. normal (adj.): bình thường
4. fill in (v): điền vào (chỗ trống)
5. measure (v): đo
6. get on (the scale/car): bước lên (cái cân, xe hơi)
7. weigh (v): cân
 weight (n) : trọng lượng, cân nặng.
8. height (n) : chiều cao
 high (adj.) : cao
* Structures: 
1/ Polite Request: “ Would you + V1…?”  (câu yêu cầu lịch sự)
Ex1: Would you open your book, pleased? 
Ex2: Would you get on the scale,pleased?
2/ Past simple tense (S+ V-ed/-2…) (review)
Ex1:    The nurse told Hoa to go back to the waiting room.
Ex2:   She filled in her medical record.
           Notes:  	   
 	Regular                            Irregular verbs: 
call   - called                        be   - was / were 
fill    - filled                       give - gave 
start   - started                   keep - kept 
stop    -   stopped                leave - left 
weigh - weighed         




